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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH AN GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 350/QĐ.UB
                   Long Xuyên, ngày 22 tháng 12 năm 1988

QUYẾT - ĐỊNH

V/v ban hành qui định về quản lý chất lượng 

sản phẩm và hàng hóa.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

      - Căn cứ điều 49 Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 30/06/1983;

- Căn cứ điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo qui định số 50/HĐBT ngày 23/3/1988.

- Căn cứ qui định công tác tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng ban hành theo quyết định số 451/QĐ.UB ngày 15/12/1988 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Căn cứ quyết định số 1311/QĐ.KH-KT ngày 17/8/1988 của Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước về việc đăng ký chất lượng sản phẩm.

- Căn cứ công văn số 529/NT.CS ngày 02/4/1986 của Bộ Nội thương về quản lý chất lượng sản phẩm trong kinh doanh.

- Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban khoa hoạc kỹ thuật tỉnh An Giang.

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm quyết định này bản qui định về quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa của tỉnh An Giang.
Điều 2: Qui định này được áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế thuộc các lĩnh vực sản xuất và lưu thông sản phẩm hàng hóa.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật, giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp, Sở Thương nghiệp, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh quốc doanh và ngoài quốc doanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ./.


 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



KT. CHỦ TỊCH 



PHÓ CHỦ TỊCH



(Đã ký)



Nguyễn Hữu Khánh

QUY ĐỊNH

V/v quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(Theo quyết định số 350/QĐ.UB ngày 22/12/1988

của Ủy ban nhân dân tỉnh).


PHẦN I  :     QUI ĐỊNH CHUNG
      Điều 1: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm mục đích bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn và qui định chất lượng, đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất và tích cực ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng trong lưu thông, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển phục vụ đời sống nhân dân.

Điều 2: Tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong Tỉnh không phân biệt torng quốc doanh hoặc ngoài quốc doanh, phải nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong bản qui định này.

Điều 3: Các ngành, các cấp, các đơn vị quản lý kinh tế, trên phạm vi chức năng quyền hạn của mình, căn cứ những qui định cụ thể dưới đây tổ chức nghiên cứu phổ biến đến tận cơ sở và từng người sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng cường quản lý, thiết lập kỹ cương trật tự trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

PHẦN II  :   NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGN SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA.


A/- ĐỐI VỚI SẢN XUẤT:

Điều 4: Tất cả các sản phẩm của các xí nghiệp quốc doanh, các cơ sở sản xuất tập thể, cá thể và tư nhân (gọi chung là đơn vị sản xuất) nằm trong danh mục do tỉnh quản lý (đính kèm phụ lục) đều phải đăng ký chất lượng sản phẩm tại Chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Tỉnh.

Các sản phẩm của các đơn vị sản xuất được cấp giấy chứng nhận đăng ký phải có chất lượng đạt những chỉ tiêu ký thuật qui định trong tiêu chuẩn chất lượng theo từng cấp. Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm là cơ sở pháp lý về chất lượng đối với các đơn vị khi ký kết các hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Điều 5: Riêng đối với các sản phẩm như cần thực phẩm, rượu cá loại, bia, thuốc lá điếu vì sử dụng có ảnh hưởng đến sức khỏe con người nên phải được quản lý chặt chẽ.

Đối với tập thể các nhân, có trình độ tay nghề cao, có phương tiện sản xuất thì được sản xuất, nhưngn phải tuân thủ các thủ tục sau:

a/ Phải được Chi Cục Tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Tỉnh xét duyệt cấp giấy chứng nhận đặng ký chất lượng sản phẩm và phải nghiêm chỉnh chấp hành các tiêu chuẩn chất lượng đã cho phép.

b/ Nhất thiết phải được UBND các huyện, thị cấp giấy phép mới được sản xuất, kinh doanh.

c/ Ai được cấp giấy phép thì người đó phải trực tiếp tổ chức sản xuất và phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về những sản phẩm đã sản xuất ra. Tuyệt đối không được cho thuê mướn giấy phép đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Điều 6: Các đơn vị sản xuất phải định kỳ (tối đa là 3 tháng) đem mẫu sản phẩm đến Chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng để kiểm nghiệm nhằm kịp thời điều chỉnh và có biện pháp ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị.

Đối với trường hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của đơn vị chưa có điều kiện tự kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm thì phải thường xuyên mang mẫu sản phẩm đến chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng kiểm nghiệm xác định chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng.

Sản phẩm xuất xưởng phải có nhãn hiệu, dấu hiệu KCS hoặc giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của Chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Tỉnh.

B/- ĐỐI VỚI LƯU THÔNG:

Điều 7: Hàng hóa trong lưu thông phải được kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Các đơn vị lưu thông hoặc các nhân hoạt động kinh doanh trao đổi, mua bán sản phẩm, đều phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Tất cả các hàng hóa lưu thông trên thị trường phải có nhãn hiệu.

- Chất lượng sản phẩm hàng hóa phải được cơ quan quản lý chất lượng cho phép mới được lưu hành trên thị trường.

- Các hợp đồng kinh tế phải ghi rõ tiêu chuẩn, chất lượng và có mẫu đối chứng.

Điều 8: Riêng đối với các sản phẩm như cồn thực phẩm, rượu các loại, bia, thuốc lá điếu, các đơn vị hoặc tư nhân kinh doanh chỉ ký kết hợp đồng khi đã kiểm tra đảm bảo các thủ tục nói ở điểm a, b, c điều 5 qui định này.

Điều 9: Hàng hóa thuộc đơn vị hoặc cá nhân nào thì đơn vị hoặc cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về chất lượng.

C/- ĐỐI VỚI CHI CỤC TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG:

Điều 10: Chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng là cơ quan chức năng giúp Ủy ban Khoa học Kỹ thuật và UBND Tỉnh quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong Tỉnh. Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ như chương III qui định về công tác tiêu chuẩ - đo lường - chất lượng ban hành theo quyết định số 451/QĐ-UB ngày 15/12/1983 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chi Cục TC-ĐL-CL được kiểm tra định kỳ và đột xuất về tất cả các khâu trong sản xuất và lưu thông.

Điều 11: Các bộ thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi làm nhiệm vụ thanh tra phải tuân thủ pháp luật và trên cơ sở pháp luật. Nếu vi phạm qui định của Nhà nước về thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 12: Chi cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng phối hợp với công an kinh tế, quản lý thị trường dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện xử lý theo luật pháp những người có thủ đoạn gian dối, làm ăn phi pháp vi phạm qui định chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

PHẦN III   :    KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Điều 13: Trong thanh tra, khi phát hiện đơn vị hoặc tư nhân sản xuất, kinh doanh những sản phẩm hàng hóa không có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng hợp lệ hoặc không có giấy phép hành nghề thì bị phạt tiền:

a/ Đối với sản xuấ: Nếu sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu chất lượng tiêu dùng thì phạt 20% tổng giá trị sản phẩm đã sản xuất và lưu thông trên thị trường, đồng thời buộc đơn vị phải thực hiện các thủ tục đăng ký theo qui định.

b/ Đối với kinh doanh: Phạt tiền trị giá 10% hàng hóa đã mua vào (nếu sản phẩm, hàng hóa đó đạt chất lượng tiêu dùng).

c/ Trường hợp sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra hoặc đã đưa vào lưu thông nhưng không có giấy phép hành nghề và và không có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng và không đủ tiêu chuẩn tiêu dùng thì phạt tiền theo tỉ lệ ở điểm a, b của điều 13 và buộc phải đình chỉ sản xuất và lưu thông các mặt hàng đó.

Điều 14: Đơn vị hoặc tư nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không đúng chất lượng theo đăng ký được duyệt, ngoài khoản nộp chi phí thanh tra thì tùy mức độ vi phạm sẽ áp dụng 1 hoặc các hình thức xử phạt sau đây:

- Phạt tiền từ 10% tổng giá trị sản phẩm đã sản xuất hoặc bán ra.

- Đối với cơ sở lưu thông: phạt 10% tổng giá trị hàng hóa đã mua vào.

- Truy thu tiền chênh lệch chất lượng của sản phẩm, hàng hóa đã sản xuất hoặc bán ra so với tiêu chuẩn chất lượng đã được duyệt.

- Quyết định ngừng sản xuất sản phẩm, ngưng lưu thông hàng hóa, niêm phong lô sản phẩm (hàng hóa) để xử lý.

- Quyết định hạ cấp hoặc buộc tái chế sản phẩm, hàng hóa.

- Quyết định thanh lý, tịch thu sản phẩm, hàng hóa.

- Thộng tin ra đại chúng.

Riêng đối với mặt hàng cồn, rượu, bia, thuốc lá điếu nếu chất lượng không đảm bảo, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng còn bị truy tố ra pháp luật.

Điều 15. Đơn vị hoặc tư  nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa là hàng giả bị xử phạt theo điều 167 Bộ luật hình sự.

Điều 16: Đơn vị hoặc cá nhân có hành động lẫn tránh hoặc cản trở công tác của cán bộ thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì bị phạt tiền trị giá 200kg lúa. Nếu vi phạm nghiêm trọng thì phải xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, sau khi thanh tra mà đơn vị hoặc cá nhân lại vi phạm các điều của bản qui định này thì mức phạt áp dụng tăng gấp 2 lần.

Điều 17: Những trường hợp tái phạm, mức xử phạt tăng gấp 2 lần so với các mức đã qui định.

Trường hợp cơ sở nộp tiền phạt trễ so với thời gian qui định trong thông báo quyết định xử phạt thì số tiền phạt sẽ tăng lên tùy theo thời gian trễ hạn.

Điều 18: Các cơ sở được thanh tra phải nộp lệ phí thanh tra theo qui định của Tỉnh.

Điều 19: Những đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tích cực phát hiện và làm sáng tỏ việc vi phạm pháp luật, vi phạm các qui định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì được khen thưởng bằng 1 hoặc các hình thức sau đây:

- Thưởng tiền

- Cấp giấy khen, bằng khen.

Điều 20: Giao cho Chi Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng chịu trách nhiệm thu lệ phí thanh tra, các khoản tiền phạt về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và chi tiền khen thưởng theo đúng chế độ và nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

PHẦN IV   :    ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật, giám đốc Sở Nông nghiệp, Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các đơn vị và tư nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 22: Ủy ban khoa học kỹ thuật chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện qui định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều nào cần sữa đổi hoặc bổ sung sẽ trình UBND Tỉnh quyết định.

Các văn bản trước đây trái với qui đình này đều bãi bỏ.



 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

DANH MỤC SẢN PHẨM DO TỈNH QUẢN LÝ

NĂM 1989.


1/ Gạo

2/ Bột các loại

3/ Nước chấm các loại

4/ Đường cát trắng (kính), đường kết (thô)

5/ Cồn thực phẩm

6/ Rượu mùi các loại

7/ Đồ uống có cồn hoặc không có cồn (soda, nước ngọt, sirô, nước giải khát lên men, rượu nhẹ có gaz).

8/ Mì ăn liền

9/ Bánh kẹo các loại

10/ Gạch các loại

11/ Ngoái, Fibro ciment

12/ Ciment các loại

13/ Cân các loại

14/ Chất tẩy giặt (xà phòng tắm, giặt, bột giặt, kem giặt, dầu gội đầu,...)

15/ Thuốc lá điếu

16/ Hạt giống

17/ Phân bón, hóa chất

18/ Pin

19/ Giấy các loại

20/ Sản phẩm thủy tinh

21/ Sản phẩm nhựa, da

22/ Vỏ ruột xe các loại, đay truyền

23/ Vải các loại, khăn lông, khăn choàng tắm

24/ Thủy sản đông lạnh.

